      ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT     Tp.Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2017
         LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH               
                                       *

DANH SÁCH KÝ NHẬN 
Giải thưởng vòng Chung kết Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp Nhiệm kỳ 2015 – 2020.
	STT
	Họ và Tên 
	Đơn vị
	Giải thưởng
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	Trần Kim Thu Liễu
	Khoa Khoa học Cơ bản
	
	
	

	2
	Đặng Thị Nhật Minh
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	
	

	3
	Võ Thị Lệ Trân
	Khoa Cơ khí


	
	
	

	4
	Lê Nguyễn Anh Tuấn
	16CĐ-ĐĐT9

	
	
	

	5
	Nguyễn Văn Thiệu Qui
	15CĐ-ĐĐT2

	
	
	

	6
	Nguyễn Anh Vũ
	15CĐ-ĐL1

	
	
	

	7
	Nguyễn Tiến Đạt
	15 CĐ-CTM2

	
	
	


Tổng kinh phí: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)
	T/M. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

PHÓ TRƯỞNG BAN
Đinh Hồng Minh

	
	NGƯỜI LẬP BẢNG
Nguyễn Thị Nhuận
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                                       *

DANH SÁCH KÝ NHẬN 
Giải thưởng vòng sơ loại (vòng 1) 
Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

	TT
	Họ và Tên 
	Đơn vị
	Giải thưởng/Bài thi đạt loại
	Số tiền
	Ký nhận
	Ghi chú

	1
	Lý Hoàng Nam
	THPT
	Giải khuyến khích
	300.000
	
	Không thi vòng CK

	2
	Lưu Hoàng Hải Yến 
	P.TCHCTH
	Giải khuyến khích
	300.000
	
	Không thi vòng CK

	3
	Lê Hùng Thanh 
	P.TCHCTH
	Giải khuyến khích
	300.000
	
	Không thi vòng CK

	4
	Bùi Thành Dũng 
	K.LLCT
	Khá
	250.000
	
	

	5
	Võ Minh Phương 
	P.TS-ĐT
	Khá
	250.000
	
	

	6
	Đỗ Thị Thơm 
	K.LLCT
	Khá
	250.000
	
	

	7
	Trần Thị Hồng Thu 
	K.LLCT
	Khá
	250.000
	
	

	8
	Nguyễn Ngọc Phương 
	TT QHDN
	Khá
	250.000
	
	

	9
	Giang Phi Hùng 
	K.KHCB
	Khá
	250.000
	
	

	10
	Hồ Thị Khuyên 
	TT QHDN
	Khá 
	250.000
	
	

	11
	Nguyễn Thụy Hải Yến 
	THPT
	Khá
	250.000
	
	

	12
	Phạm Thị Hà 
	THPT
	Khá
	250.000
	
	

	13
	Trương Thị Hồng 
	K.KHCB
	Khá
	250.000
	
	

	14
	Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh 
	K.KHCB
	Khá
	250.000
	
	

	15
	Phạm Thị Thu Nga 
	K.KHCB
	Khá
	250.000
	
	

	16
	Đinh Trần Phương Thảo 
	K.KHCB
	Khá
	250.000
	
	

	17
	Nguyễn  Thanh Tú 
	K.KHCB
	Khá
	250.000
	
	

	18
	Hà  Như Mai 
	K.KHCB
	Khá
	250.000
	
	

	19
	Nguyễn Thị Huyền Nga 
	K.KHCB
	Khá
	250.000
	
	

	20
	Cao Đình Trung Hậu 
	K.KHCB
	Khá
	250.000
	
	

	21
	Nguyễn Thị Thảo 
	K.KHCB
	Khá
	250.000
	
	

	22
	Đỗ Thị Vân  
	THPT
	Khá
	250.000
	
	

	23
	Hoàng Thị Trang 
	K.LLCT
	Khá
	250.000
	
	

	24
	Bùi Văn Chung (SV)
	
	Khá
	250.000
	
	

	25
	Lê Thị Bích Ngoan (SV)
	
	Khá
	250.000
	
	

	26
	Lê Văn Bảo Long (SV)
	
	Khá
	250.000
	
	

	27
	Nguyễn Hoài Chiến (SV)
	
	Khá
	250.000
	
	

	28
	Phạm Thiên Ân (SV)
	
	Khá
	250.000
	
	

	29
	Lê Xuân Thiện 
	P.TCHCTH
	Khá
	250.000
	
	

	30
	Nguyễn Phụ Thượng Lưu 
	K.CN Đ Lực
	TB-TBK
	200.000
	
	

	31
	Trần Thị Ánh Tuyết 
	K.KHCB
	TB-TBK
	200.000
	
	

	32
	Nguyễn Phương Hà 
	K.KHCB
	TB-TBK
	200.000
	
	

	33
	Dương Đức Kiên 
	K.KHCB
	TB-TBK
	200.000
	
	

	34
	Nguyễn Thị Thu Tâm 
	K.KHCB
	TB-TBK
	200.000
	
	

	35
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm 
	K.KHCB
	TB-TBK
	200.000
	
	

	36
	Huỳnh Thị Kim Hằng  
	THPT
	TB-TBK
	200.000
	
	

	37
	Nguyễn Thị Minh Quý 
	K.KHCB
	TB-TBK
	200.000
	
	

	38
	Nguyễn Thị Ngọc Huệ 
	THPT
	TB-TBK
	200.000
	
	

	39
	Nguyễn Thị Yến Nhi 
	P.KT&ĐBCL
	TB-TBK
	200.000
	
	

	40
	Trần Thị Ánh Phượng 
	P.TCHCTH
	TB-TBK
	200.000
	
	

	41
	Lê Thị Tuyết Trinh 
	P.TCHCTH
	TB-TBK
	200.000
	
	

	42
	Phan Thị Ngọc Phượng 
	P.TCHCTH
	TB-TBK
	200.000
	
	

	43
	Vũ Như Quỳnh 
	P.TCHCTH
	TB-TBK
	200.000
	
	

	44
	Lê Văn Tuấn  (SV)
	
	TB-TBK
	200.000
	
	

	45
	Lê Hữu Nghĩa  (SV)
	
	TB-TBK
	200.000
	
	

	46
	Nguyễn Cẩm Nhung (SV)
	
	TB-TBK
	200.000
	
	

	47
	Đơn vị có số bài dự thi nhiều nhất
	K.KHCB
	
	500.000
	
	


Tổng kinh phí: 11.300.000 đồng (Mười một triệu ba trăm ngàn đồng)
	T/M. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

PHÓ TRƯỞNG BAN
Đinh Hồng Minh

	
	NGƯỜI LẬP BẢNG
Nguyễn Thị Nhuận
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DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC 
Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

	STT
	Họ và Tên 
	Chức vụ
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	Thầy Phạm Hữu Lộc
	Bí thư Đảng bộ - Trưởng ban TC
	400.000
	

	2
	Cô Đinh Hồng Minh
	Phó BT Đảng bộ - Phó Trưởng ban TC
	400.000
	

	3
	Thầy Phạm Minh Nghĩa
	Đảng ủy viên – Phó Trưởng ban TT
	400.000
	

	4
	Thầy Nguyễn Văn Dũng
	Phó Hiệu trưởng - Thành viên ban TC
	400.000
	

	5
	Thầy Đinh Văn Đệ
	Đảng ủy viên - Thành viên ban TC
	400.000
	

	6
	Thầy Hồ Minh Lợi
	Đảng ủy viên - Thành viên ban TC
	400.000
	

	7
	Thầy Đỗ Tuấn Việt
	Đảng ủy viên - Thành viên ban TC
	400.000
	

	8
	Thầy Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Phó Trưởng khoa  LLCT - Thành viên ban TC
	400.000
	

	9
	Cô Lê Thị Hồng Vân
	Phó Trưởng khoa  LLCT - Thành viên ban TC
	400.000
	

	10
	Thầy Nguyễn Hữu Thiện
	Bí thư Đoàn TN - Thành viên ban TC
	400.000
	

	11
	Thầy Nguyễn Kính
	Trưởng phòng KHTC - Thành viên ban TC
	400.000
	


Tổng kinh phí: 4.400.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm ngàn đồng)

	T/M. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đinh Hồng Minh

	
	NGƯỜI LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Nhuận
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DANH SÁCH BAN GIÁM KHẢO VÀ THƯ KÝ
Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

	STT
	Họ và Tên 
	Chức vụ
	Giám khảo/

Thư ký

 vòng 1
	Giám khảo/Thư ký vòng CK
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	Cô Đinh Hồng Minh
	Phó BT Đảng bộ - Phó Trưởng ban TC
	15 bài
	
	750.000
	

	2
	Cô Phạm Thị Vinh
	GV K.LLCT
	15 bài
	
	750.000
	

	3
	Thầy Hồ Minh Lợi
	Đảng ủy viên - Thành viên ban TC
	15 bài
	7 bài
	1.100.000
	

	4
	Thầy Đỗ Tuấn Việt
	Đảng ủy viên - Thành viên ban TC
	17 bài
	
	850.000
	

	5
	Thầy Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Phó Trưởng khoa  LLCT - Thành viên ban TC
	18 bài
	7 bài
	1.250.000
	

	6
	Cô Lê Thị Hồng Vân
	Phó Trưởng khoa  LLCT - Thành viên ban TC
	17 bài
	
	850.000
	

	7
	Cô Nguyễn Thị Nhuận
	Đảng ủy viên – Thành viên
	18 bài 
	Thư ký
	1.100.000
	

	8
	Cô Phan Thị Thùy Trang
	GV K.LLCT
	15 bài
	
	750.000
	

	9
	Thầy Phạm Minh Nghĩa
	Đảng ủy viên – Phó Trưởng ban TT
	Thư ký
	7 bài
	550.000
	


Tổng kinh phí: 7.950.000 đồng (Bảy triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng)
	T/M. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đinh Hồng Minh

	
	NGƯỜI LẬP BẢNG
Nguyễn Thị Nhuận


